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TẬP ĐOÀN DEKKO
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC PHÚC HÀ

BẢNG GIÁ ỐNG VÀ PHỤ KIỆN HDPE GÂN SÓNG 2 LỚP

R

Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VND/m)

Đơn vị tính: VNĐ/cái (Unit: VND/pc)
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 ỐNG HDPE GÂN SÓNG 2 LỚP SN4

200 228 15 4.0 6 m  239,850  259,038 

250 287 19.5 4.0 6 m  352,300  380,484 

300 343 23 4.0 6 m  495,300  534,924 

400 462 32 4.0 6 m  835,900  902,772 

500 576.5 40.25 4.0 6 m  1,267,500  1,368,900 

600 696 50 4.0 6 m  1,722,500  1,860,300 

SN8

200 228 15 8.0 6 m  251,550  271,674 

250 287 19.5 8.0 6 m  410,150  442,962 

300 343 23 8.0 6 m  530,400  572,832 

400 462 32 8.0 6 m  894,400  965,952 

500 576.5 40.25 8.0 6 m  1,328,600  1,434,888 

600 696 50 8.0 6 m  1,995,500  2,155,140 

TÊN SẢN PHẨM
KÍCH THƯỚC  

DN
mm

ĐƠN GIÁ

 CHƯA VAT THANH TOÁN

GIOĂNG ỐNG HDPE GÂN SÓNG 2 LỚP

200  65,000  70,200 

250  78,000  84,240 

300  104,000  112,320 

400  156,000  168,480 

500  208,000  224,640 

600  604,500  652,860 
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TÊN SẢN PHẨM
KÍCH THƯỚC  

DN
mm

ĐƠN GIÁ

 CHƯA VAT THANH TOÁN

CÚT HÀN

200  297,570  321,376 

250  490,100  529,308 

300  820,560  886,205 

400  1,318,070  1,423,516 

500  2,532,400  2,734,992 

600  3,894,800  4,206,384 

CHẾCH HÀN

200  170,430  184,064 

250  275,340  297,367 

300  438,490  473,569 

400  658,840  711,547 

500  1,253,590  1,353,877 

600  1,834,560  1,981,325 

TÊ HÀN

200  372,320  402,106 

250  595,010  642,611 

300  970,580  1,048,226 

400  1,691,040  1,826,323 

500  3,336,190  3,603,085 

600  4,970,160  5,367,773 

Đơn vị tính: VNĐ/cái (Unit: VND/pc)


